
Trường Trường TH & THCS Trần Văn Trà 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU 

 

Lớp 6A 
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Long GDCD - Qúy Toán - Long NNgữ - Kiều Sử - Cam Văn - A.Lệ 

TDuc - Duy NNgữ - Kiều NNgữ - Kiều Sinh - Xuân Tin - Thanh Địa - N.Hà 

CNghe - Thương Địa - N.Hà Hoá - Ninh Văn - A.Lệ Toán - Long A.N - Thoa 

SHL - Thương Lý - Đ.Vân Văn - A.Lệ Văn - A.Lệ Toán - Long MT - Trang 

Chào cờ GDĐP - Cam TDuc - Duy  Lý - Đ.Vân  
  



Trường Trường TH & THCS Trần Văn Trà 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU 

 

Lớp 6B 
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

A.N - Thoa Toán - Hòa NNgữ - Kiều Địa - N.Hà Lý - Đ.Vân CNghe - Thương 

GDCD - Qúy Toán - Hòa Lý - Đ.Vân Hoá - Ninh Sử - Cam Văn - A.Lệ 

NNgữ - Kiều NNgữ - Kiều Sinh - Xuân Toán - Hòa TDuc - Duy MT - Trang 

SHL - Kiều GDĐP - Cam Địa - N.Hà Toán - Hòa Văn - A.Lệ Tin - Thanh 

Chào cờ TDuc - Duy Văn - A.Lệ  Văn - A.Lệ  
  



Trường Trường TH & THCS Trần Văn Trà 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU 

 

Lớp 6C 
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NNgữ - Kiều NNgữ - Kiều Lý - Đ.Vân Văn - A.Lệ Văn - A.Lệ A.N - Thoa 

Toán - Long GDCD - Qúy MT - Trang Văn - A.Lệ Văn - A.Lệ CNghe - Thương 

Toán - Long GDĐP - Cam Toán - Long NNgữ - Kiều Tin - Thanh Địa - N.Hà 

SHL - Long Địa - N.Hà TDuc - Duy Hoá - Ninh Sử - Cam TDuc - Duy 

Chào cờ Lý - Đ.Vân Sinh - Xuân  Toán - Long  
  



Trường Trường TH & THCS Trần Văn Trà 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU 

 

Lớp 7A 
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ NNgữ - Nhung GDCD - Thoa Sử - Qúy CNghe - Thương Toán - Long 

SHL - Nhung Địa - Ninh Toán - Long TDuc - Trà TDuc - Trà Văn - A.Lệ 

NNgữ - Nhung Sử - Qúy MT - Trang Toán - Long Văn - A.Lệ A.N - Thoa 

Tin - Hường CNghe - Thương Lý - Đ.Vân Toán - Long Văn - A.Lệ Tin - Hường 

Địa - Ninh Sinh - N.Hà Văn - A.Lệ NNgữ - Nhung Sinh - N.Hà  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường Trường TH & THCS Trần Văn Trà 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU 

 

Lớp 7B 
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Sinh - N.Hà Toán - Long Toán - Long TDuc - Trà Văn - Đ.Nghệ 

SHL - Trang Sử - Qúy A.N - Thoa Toán - Long NNgữ - Nhung Văn - Đ.Nghệ 

MT - Trang Lý - Đ.Vân GDCD - Thoa CNghe - Thương Văn - Đ.Nghệ Toán - Long 

NNgữ - Nhung Địa - Ninh Địa - Ninh Tin - Hường Sinh - N.Hà TDuc - Trà 

Tin - Hường NNgữ - Nhung Văn - Đ.Nghệ Sử - Qúy CNghe - Thương  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường Trường TH & THCS Trần Văn Trà 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU 

 

Lớp 7C 
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Sử - Qúy Văn - Đ.Nghệ Lý - Đ.Vân Toán - Liên MT - Trang 

SHL - Thoa Sinh - N.Hà Văn - Đ.Nghệ Văn - Đ.Nghệ Toán - Liên Tin - Hường 

A.N - Thoa Địa - Ninh Sinh - N.Hà Địa - Ninh TDuc - Trà Văn - Đ.Nghệ 

TDuc - Trà NNgữ - Nhung Toán - Liên Sử - Qúy CNghe - Thương GDCD - Thoa 

NNgữ - Nhung CNghe - Thương Toán - Liên Tin - Hường NNgữ - Nhung  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường Trường TH & THCS Trần Văn Trà 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU 

 

Lớp 7D 
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Lý - Đ.Vân Toán - Liên CNghe - Thương Văn - A.Lệ Tin - Hường 

SHL - Hường TDuc - Trà Toán - Liên Sử - Qúy CNghe - Thương TDuc - Trà 

Tin - Hường NNgữ - Nhung Văn - A.Lệ NNgữ - Nhung NNgữ - Nhung Văn - A.Lệ 

Sinh - D.Hà Sử - Qúy MT - Trang Địa - Ninh Toán - Liên Văn - A.Lệ 

A.N - Thoa Địa - Ninh GDCD - Thoa Sinh - D.Hà Toán - Liên  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường Trường TH & THCS Trần Văn Trà 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU 

 

Lớp 8A 
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sử - Qúy Toán - Liên Tin - Thanh Văn - Nga A.N - Thoa Văn - Nga 

Toán - Liên TDuc - Duy Sinh - Xuân Toán - Liên Văn - Nga MT - Trang 

Toán - Liên Văn - Nga NNgữ - Kiều CNghe - Thiền GDCD - Cam TDuc - Duy 

SHL - Liên Sinh - Xuân Hoá - Ninh NNgữ - Kiều Lý - Đ.Vân CNghe - Thiền 

Chào cờ NNgữ - Kiều Địa - N.Hà Hoá - Ninh Tin - Thanh Địa - N.Hà 
  



Trường Trường TH & THCS Trần Văn Trà 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU 

 

Lớp 8B 
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Liên NNgữ - Q.Hương Sinh - Xuân Toán - Liên Tin - Thanh Địa - N.Hà 

GDCD - Cam MT - Trang TDuc - Duy Địa - N.Hà CNghe - Thiền Tin - Thanh 

Sử - Qúy Toán - Liên NNgữ - Q.Hương Hoá - Ninh NNgữ - Q.Hương CNghe - Thiền 

SHL - Qúy Toán - Liên Lý - Đ.Vân Văn - Nga Văn - Nga A.N - Thoa 

Chào cờ Sinh - Xuân Hoá - Ninh Văn - Nga Văn - Nga TDuc - Duy 
  



Trường Trường TH & THCS Trần Văn Trà 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU 

 

Lớp 8C 
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDCD - Cam MT - Trang NNgữ - Q.Hương Hoá - Ninh CNghe - Thiền Tin - Thanh 

A.N - Thoa NNgữ - Q.Hương Hoá - Ninh Văn - Nga Lý - Đ.Vân Văn - Nga 

TDuc - Duy Sinh - Xuân Tin - Thanh Văn - Nga Toán - Quang Văn - Nga 

SHL - Duy TDuc - Duy Toán - Quang Địa - N.Hà Toán - Quang Địa - N.Hà 

Chào cờ Sử - Qúy Toán - Quang Sinh - Xuân NNgữ - Q.Hương CNghe - Thiền 
  



Trường Trường TH & THCS Trần Văn Trà 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU 

 

Lớp 8D 
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Hoá - Tùng Văn - Nga MT - Trang Hoá - Tùng Toán - Quang CNghe - Thiền 

NNgữ - Kiều Lý - Đ.Vân Địa - N.Hà CNghe - Thiền A.N - Thoa TDuc - Duy 

GDCD - Cam Sử - Qúy Toán - Quang Địa - N.Hà Văn - Nga Tin - Thanh 

SHL - Cam Toán - Quang Sinh - Xuân Sinh - Xuân Tin - Thanh Văn - Nga 

Chào cờ Toán - Quang NNgữ - Kiều NNgữ - Kiều TDuc - Duy Văn - Nga 
  



Trường Trường TH & THCS Trần Văn Trà 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU 

 

Lớp 9A 
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ TDuc - Trà Địa - N.Hà Toán - Hòa NNgữ - Nhung Văn - Nga 

SHL - Hòa NNgữ - Nhung MT - Trang Toán - Hòa GDCD - Cam Văn - Nga 

Toán - Hòa Sinh - Xuân Lý - Đ.Vân Sử - Cam Toán - Hòa TDuc - Trà 

Hoá - Ninh Văn - Nga Sử - Cam NNgữ - Nhung Tin - Hường CNghe - Long 

Sinh - Xuân Văn - Nga Hoá - Ninh Lý - Đ.Vân Văn - Nga Tin - Hường 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường Trường TH & THCS Trần Văn Trà 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU 

 

Lớp 9B 
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ NNgữ - Q.Hương MT - Trang TDuc - Trà NNgữ - Q.Hương Toán - Quang 

SHL - Xuân Sinh - Xuân NNgữ - Q.Hương Hoá - Ninh Văn - Đ.Nghệ Toán - Quang 

Sinh - Xuân Địa - N.Hà Hoá - Ninh Lý - Đ.Vân Sử - Cam Tin - Hường 

Văn - Đ.Nghệ TDuc - Trà Toán - Quang Văn - Đ.Nghệ GDCD - Cam Văn - Đ.Nghệ 

Văn - Đ.Nghệ Lý - Đ.Vân Toán - Quang Sử - Cam Tin - Hường CNghe - Long 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường Trường TH & THCS Trần Văn Trà 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU 

 

Lớp 9C 
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Hoá - Ninh NNgữ - Q.Hương Hoá - Ninh Toán - Hòa TDuc - Trà 

SHL - Trà Lý - Đ.Vân GDCD - Cam Sử - Cam Toán - Hòa MT - Trang 

TDuc - Trà NNgữ - Q.Hương CNghe - Long Toán - Hòa NNgữ - Q.Hương Tin - Thanh 

Sinh - Xuân Địa - N.Hà Văn - Đ.Nghệ Lý - Đ.Vân Văn - Đ.Nghệ Tin - Thanh 

Toán - Hòa Sinh - Xuân Sử - Cam Văn - Đ.Nghệ Văn - Đ.Nghệ Văn - Đ.Nghệ 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  

 


